	MÃ ĐỀ

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Họ tên HS:………………………………………Lớp:……………………………  ngày…/…/………
KIỂM TRA MẠCH XOAY CHIỀU RLC VÀ MÁY BIẾN ÁP
1. (2 điểm) Từ hiệu điện thế tức thời:  u = 220cos(120t + )  (V) , ghi kết quả tính: 
Biên độ: Uo = ……………………..…  Pha ban đầu: u…………………..…   Tần số góc: ω………………………..…
Tần số: f = …………..…………… Chu kỳ: T = …………..……………      Hiệu đ.thế hiệu dụng: U = ……………………
Tại thời điểm t = 0,5 s: Pha hđt: (ωt+u) = ……………………..       Hiệu điện thế: u = ………………………………..
2. (2 điểm) Máy biến áp có hai cuộn dây quấn 400 vòng và 100 vòng. Muốn tăng áp thì dùng cuộn nào làm cuộn sơ cấp? Khi đó, lắp điện áp xoay chiều 20 V vào sơ cấp thì hiệu điện thế đầu ra là bao nhiêu? 
...........................................................................   .......................................................................................   .........................................................................
...........................................................................   .......................................................................................   .........................................................................
...........................................................................   .......................................................................................   .........................................................................
...........................................................................   .......................................................................................   .........................................................................
3. (2 điểm) Mạch RLC nối tiếp có L = 100 mH, hiệu điện thế u = 40cos50t. Cần chỉnh điện dung tụ C đến giá trị bao nhiêu để cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt cực đại?
...........................................................................   .......................................................................................   .........................................................................
...........................................................................   .......................................................................................   .........................................................................
...........................................................................   .......................................................................................   .........................................................................




	MÃ ĐỀ

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Họ tên HS:………………………………………Lớp:……………………………  ngày…/…/………
KIỂM TRA MẠCH XOAY CHIỀU RLC VÀ MÁY BIẾN ÁP
1. (2 điểm) Từ cường độ dòng điện tức thời:  i = cos(100t  )  (A) , ghi kết quả tính: 
Biên độ: Io = ………………………..…  Pha ban đầu: i =…………………………Tần số góc: ω = ………………………..…
Tần số: f = …………..…………… Chu kỳ: T = …………..……………   Cường độ dđ hiệu dụng: I = …………………
Tại thời điểm t = 0,2 s: Pha cđdđ: ωt + i) = …………………..  và Cường độ dđ: i = …………………………………
2. (2 điểm) Máy biến áp có hai cuộn dây quấn 200 vòng và 400 vòng. Muốn giảm áp thì dùng cuộn nào mắc vào nguồn? Khi đó, lắp điện áp xoay chiều 200 V vào sơ cấp thì hiệu điện thế đầu ra là bao nhiêu?
...........................................................................   .......................................................................................   .........................................................................
...........................................................................   .......................................................................................   .........................................................................
...........................................................................   .......................................................................................   .........................................................................
...........................................................................   .......................................................................................   .........................................................................
3. (1,5 điểm) Mạch RLC nối tiếp có C = 50 F, hiệu điện thế u = 20cos100t. Cần chỉnh cuộn cảm L đến giá trị bao nhiêu để cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt cực đại?
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)(4 điểm) Mạch RLC nối tiếp:
Dòng điện qua mạch i = cos100t  (A)
a/ Tính tổng trở đoạn mạch AB.
b/ Tính số chỉ Vôn  kế.
c/ Tính công suất tiêu thụ của mạch.
d/ Viết biểu thức hiệu diện thế tức thời uAB.
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)4. (4 điểm) Mạch RLC nối tiếp:

Hiệu điện thế uAB = 10cos120t  (V)
a/ Tính tổng trở đoạn mạch AB.
b/ Tính số chỉ Ampe kế.
c/ Tính công suất tiêu thụ của mạch.
d/ Viết biểu thức cường độ dòng đện tức thời i qua mạch.
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KIỂM TRA MẠCH XOAY CHIỀU RLC VÀ MÁY BIẾN ÁP
1. (2 điểm) Từ hiệu điện thế tức thời:  u = 220cos(120t + )  (V) , ghi kết quả tính: 
Uo = 220  V 	(0,25đ)	(rad)	(0,25đ)	ω = 120  (rad/s) 	(0,25đ)
f = 60 Hz 	(0,25đ)     	T = 1/60  0,02 s 	(0,25đ)	U = 220 V  	(0,25đ)
Tại thời điểm t = 0,5 s:           (ωt + (rad) 	(0,25đ)	u = 0	(0,25đ)
2. (2 điểm) Máy biến áp có hai cuộn dây quấn 400 vòng và 100 vòng. Muốn tăng áp thì dùng cuộn nào làm cuộn sơ cấp? Khi đó, lắp điện áp xoay chiều 20 V vào sơ cấp thì hiệu điện thế đầu ra là bao nhiêu?
Tăng áp dùng cuộn 100 vòng làm sơ cấp	(0,5đ)
						(0,5đ)
						(0,5đ)
U2 = 80 V 		(0,5đ)
3.  (2 điểm) Mạch RLC nối tiếp có L = 100 mH, hiệu điện thế u = 40cos50t. Cần chỉnh điện dung tụ C đến giá trị bao nhiêu để cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt cực đại?
Để cường độ hiệu dụng trong mạch đạt cực đại thì phải thỏa điều kiện cộng hưởng điện.      	(0,5đ)
Khi đó ZL  = ZC     	(0,5đ)			Lω =     		(0,25đ)
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)	C =   	(0,25đ)			= 4.103  F 		(0,5đ)
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4. 
(4 điểm) Mạch RLC nối tiếp:
Dòng điện qua mạch i = cos100t  (A)
a/ Tính tổng trở đoạn mạch AB.
b/ Tính số chỉ Vôn  kế.
c/ Tính công suất tiêu thụ của mạch.
d/ Viết biểu thức hiệu diện thế tức thời uAB.
a/ 	ZL = Lω = .100 = 600 	  	(0,25đ)		ZC =  =  = 200   	(0,25đ)	
	Z =  		(0,25đ)		=   = 500   		(0,25đ)	
b/	I =  =  = 0,5 A	  	(0,25đ)	
	U = I.Z 	(0,25đ)		= 0,5.500 = 250 V	(0,25đ)		 Vôn kế chỉ 250 V 	(0,25đ)	
c/	P = RI2    	(0,25đ)		= 300.0,52 = 75 W 	  (0,25đ)
d/ 	Uo = U.= 250 V  	(0,25đ)	
	tan =  =  =     	  	(0,25đ)	
  = arctan = 0,9 rad = u  i     	(0,25đ)		  u  =  + rad	  	(0,25đ)	
	u = Uocos(ωt + u) 		(0,25đ)		= 250 cos(100t + 0,9)  (V)  	(0,25đ)	
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KIỂM TRA MẠCH XOAY CHIỀU RLC VÀ MÁY BIẾN ÁP
1. (2 điểm) Từ cường độ dòng điện tức thời:  i = cos(100t  )  (A) , ghi kết quả tính: 
Io =   A 	(0,25đ)	(rad)	(0,25đ)	ω = 100  (rad/s) 	(0,25đ)
f = 50 Hz 	(0,25đ)     	T = 1/50  0,02 s 	(0,25đ)	I = 7,5 A  	(0,25đ)
Tại thời điểm t = 0,2 s:           (ωt + (rad) 	(0,25đ)	i = 0	(0,25đ)
2.  (2 điểm) Máy biến áp có hai cuộn dây quấn 200 vòng và 400 vòng. Muốn giảm áp thì dùng cuộn nào mắc vào nguồn? Khi đó, lắp điện áp xoay chiều 200 V vào sơ cấp thì hiệu điện thế đầu ra là bao nhiêu?
Mắc cuộn 400 vòng vào nguồn			(0,5đ)
						(0,5đ)
						(0,5đ)
U2 = 100 V 		(0,5đ)
3. (2 điểm) Mạch RLC nối tiếp có C = 50 F, hiệu điện thế u = 20 cos100t. Cần chỉnh cuộn cảm L đến giá trị bao nhiêu để cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt cực đại?
Để cường độ hiệu dụng trong mạch đạt cực đại thì phải thỏa điều kiện cộng hưởng điện.      	(0,5đ)
Khi đó ZL  = ZC     	(0,5đ)			Lω =     		(0,25đ)
	L =   	(0,25đ)			= 2 H			(0,5đ)
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)4. (4 điểm) Mạch RLC nối tiếp:

Hiệu điện thế uAB = 10cos120t  (V)
a/ Tính tổng trở đoạn mạch AB.
b/ Tính số chỉ Ampe kế.
c/ Tính công suất tiêu thụ của mạch.
d/ Viết biểu thức cường độ dòng đện tức thời i qua mạch.
a/ 	ZL = Lω = .120 = 20 	  	(0,25đ)		ZC =  =  = 36   	(0,25đ)	
	Z =  		(0,25đ)		=   = 20   		(0,25đ)	
b/	U =  =  = 10 V	  	(0,25đ)	
	I = U/Z		(0,25đ)		= 10/20 = 0,5 A	(0,25đ)		 Ampe kế chỉ 0,5 A  	(0,25đ)	
c/	P = RI2    	(0,25đ)		= 12.0,52 = 3 W 	  (0,25đ)
d/ 	Io = I= 0,5 V  	(0,25đ)	
	tan =  =  =      	  	(0,25đ)	
  = arctan =  0,9 rad = u  i     	(0,25đ)		  i  = u  rad	  	(0,25đ)	
	i = Iocos(ωt + i) 		(0,25đ)		= 0,5 cos(120t + 0,9) (A)	  	(0,25đ)	
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